
Ngµy so¹n: 29/1/2020
Ngµy d¹y : 31/1/2020
                                                          Tiết 42: LUYỆN TẬP

I.Muïc tieâu:

1. KT: HS được củng cố cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.baäc nhaát hai aån.

2. KN: Rèn kỹ năng lập luận để lập được hệ phương trình từ các dữ kiện của bài toán đã cho.

HS coù kó naêng giaûi caùc loaïi toaùn ñöôïc ñeà caäp ñeán trong SGK.

3. TD TÑ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong khi trình bày bài toánThaáy ñöôïc moái lieân heä töø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.

* MTTT: Reøn kó naêng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.baäc nhaát hai aån. (Baøi toaùn tìm soá töï nhieân vaø baøi toaùn chuyeån ñoäng).
II. Chuaån bò:

· Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Giaùo aùn.
· Chuaån bò cuûa hoïc sinh: OÂn laïi caùch giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình ñaõ hoïc
III. Các hoạt động dạy học:
A.HĐ khởi động:


1.Ổn định tổ chức-KTSS:


2.KTBC:
B.

C.HĐ thực hành:LUYỆN TẬP
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Bài ghi

	Cho học sinh đọc yêu cầu của đề bài

Hãy chọn ẩn và đặt ĐK của ẩn?

Khi đó số cây trong vườn là bao nhiêu?

Nếu tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống giảm 3 cây, và số cây khi đó giảm đi 54 thì ta có điều gì?

Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây và số cây khi đó tăng thêm 32 cây thì ta có điều gì?

Từ đó ta có hệ phương trình nào?

Hãy giải hệ phương trình trên?

Gọi HS đọc yêu cầu của bài toán

Chọn ẩn và đặt ĐK

Số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi thì ta có phương trình nào? 

Số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi thì ta có phương trình nào?

Từ đó ta có hệ phương trình nào?

Yêu cầu học sinh giả hệ phương trình trên?

Cho HS đọc yêu cầu của bài toán

Hãy chọn ẩn và đặt ĐK

Do điểm trung bình sau 100 lần bắn là 8,69 nên ta có điều gì?

Do tổng số lần bắn là 100 vậy ta có phương trình nào?

Qua đó hãy lập hệ phương trình 

Yêu cầu HS giải hệ phương trình vừa lập được.
	HS đọc yêu cầu của đề bài

HS đứng tại chỗ trả lời.

Khi đó số cây trong vườn là xy

Khi đó ta có 

(x+8)(y–3)=xy–54

Khi đó ta có 

(x–4)(y+2)=xy+32

Ta có: 
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HS giải hệ phương trình trên và trả lời bài toán

HS đọc yêu cầu của bài toán

HS suy nghĩ và trả lời.

Ta có phương trình 9x+8y=107 

Ta có phương trình 7x+7y=91
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HS giả hệ phương trình trên sau đó trả lời: Giá mỗi quả thanh yên và táo rừng thơm là bao nhiêu rupi

HS đọc yêu cầu của bài toán

HS quan sát suy nghĩ và trả lời.

Ta có
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25+42+x+15+y=100

Ta có: 
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HS giải hệ phương trình trên và trả lời câu hỏi của đề bài
	Bài 34(sgk/24)
Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây trong mỗi luống. ĐK: x; y
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Khi đó số cây trong vườn là xy (cây)

Theo bài ra ta có: 

(x+8)(y–3)=xy–54


[image: image6.wmf]Û

–3x+8y = –30              (1)

Và (x–4)(y+2)=xy+32


[image: image7.wmf]Û

2x–4y = 40                  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Giải hệ phương trình trên ta có: x=50 và y=15 (TMĐK)

Vậy vườn nhà Lan trồng 750 cây cải bắp.

Bài 35(sgk/24)
Gọi x và y lần lượt là giá của mỗi quả thanh yên và táo rừng thơm. ĐK: x; y
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Theo bài ra ta có: 9x+8y=107                        (1) 

Và 7x+7y=91                    (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :
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Giải hệ phương trình trên ta có x=3 và y=10 (TMĐK)

Vậy giá mỗi quả thanh yên là 3 rupi, còn quả táo rừng thơm là 10 rupi.

Bài 36(sgk/24)
Gọi x và y lần lượt là số lần bắn trúng điểm số 8 và 6. ĐK: x; y>0

Theo bài ra ta có: 
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 Hay 250+378+8x+105+6y=869
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8x+6y=136                 (1)

Và 25+42+x+15+y=100
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x+y=18                      (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
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Giải hệ phương trình trên ta có x=14 và y=4 (TMĐK)

Vậy số lần bắn trúng vòng 8 và 6 lần lượt là 14 và 4 lần

	E.HĐ bổ sung : Cuûng coá - hướng dẫn dặn dò

	-xem lại các bài tập đã chữa

-Làm các BT trong VBT.

                        Hướng dẫn.
Bài 37: Gọi vận tốc của hai vật x và y (ĐK: x,y>0). Chu vi của đường tròn là 2
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d (R và d là bán kính và đường kính của đường tròn). Từ đó lập luận để đưa ra lời giải


*Rút kinh nghiệm 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngµy so¹n:29/1/2020
Ngµy d¹y : 31/1/2020
Tiết 43: LUYỆN TẬP

I.Muïc tieâu:

1. KT: HS được củng cố cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.baäc nhaát hai aån.

2. KN: Rèn kỹ năng lập luận để lập được hệ phương trình từ các dữ kiện của bài toán đã cho.

HS coù kó naêng giaûi caùc loaïi toaùn ñöôïc ñeà caäp ñeán trong SGK.

3. TD TÑ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong khi trình bày bài toánThaáy ñöôïc moái lieân heä töø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.

* MTTT: Reøn kó naêng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.baäc nhaát hai aån. (Baøi toaùn laøm chung – laøm rieâng).
II. Chuaån bò:

· Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Giaùo aùn.
· Chuaån bò cuûa hoïc sinh: OÂn laïi caùch giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình ñaõ hoïc
III. Các hoạt động dạy học:
A.HĐ khởi động:


1.Ổn định tổ chức-KTSS:


2.KTBC:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Bài ghi

	Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

GV nhận xét và ghi điểm.
	Một HS lên bảng trả lời, HS cả lớp chú ý nghe và nhận xét câu trả lời của bạn
	

	B.

C.HĐ thực hành:

	Cho HS làm bài 37/24

Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

Khi chuyển động cùng chiều cứ 20 giây chúng lại gặp nhau có nghĩa là như thế nào?

Khi chuyển động ngược chiều, cứ 4 giây chúng lại gặp nhau có nghĩa là như thế nào?

Từ đó ta có hệ phương trình nào?

Yêu cầu cầu HS giải hệ phương trình trên rồi trả lời bài toán

Cho HS làm bài 38/24

Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

Khi đó trong một phút vòi 1, vòi 2 và cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần của bể?

Ngoài ra theo bài ra ta còn có điều gì?

Từ đó ta có hệ phương trình nào?

Cho HS giải hệ phương trình trên bằng cách đặt ẩn phụ

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
	HS đọc yêu cầu của bài toán

HS suy nghĩ và trả lời.

Có nghĩa là quãng đường mà vật đi nhanh hơn đi được trong 20 giây hơn quãng đường vật kia cũng đi trong 20 giây là đúng một vòng.

Có nghĩa là tổng quãng đường hai vật đi được trong 4 giây là đúng một vòng.

HS trả lời.

Một HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở của mình.

HS đọc yêu cầu bài 38

HS suy nghĩ và trả lời.

HS suy nghĩ và trả lời.

HS đọc yêu cầu và trả lời.

HS quan sát và trả lời.

HS cả lớp làm bài vào vở của mình, một HS lên bảng trình bày.

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn
	Bài 37/24

Gọi x và y (cm/s) lần lượt là vận tốc của hai vật. ĐK: x>y>0.

Khi chuyển động cùng chiều, cứ 20 giây chúng lại gặp nhau, ta có phương trình 20(x–y)=20
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 x–y=
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 (1) 

Khi chuyển động ngược chiều, cứ 4 giây chúng lại gặp nhau, ta có phương trình 4(x+y)=20
[image: image20.wmf]π



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]Û

x+y=5
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 (2). Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
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Giải hệ phương trình trên ta được 
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Bài 38/24

Gọi x (phút) và y (phút) lần lượt là thời gian để vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể. ĐK: x; y>0.

Khi đó trong một phút, vòi 1 chảy được 
[image: image25.wmf]1
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 bể, vòi 2 chảy được  bể, cả hai vòi cùng chảy được 
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  (1). Do vòi 1 chảy trong 10 phút và vòi 2 chảy trong 12 phút được 
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 bể, nên ta có phương trình: 10
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              (2). Từ đó ta có hệ phương trình 
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Giải hệ phương trình ta có 
[image: image34.wmf]x120

y240

=

ì

í

=

î



	

	Cho HS làm bài tập 39 

Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Sau đó GV hướng dẫn HS dựa vào các điều đầu bài đã cho để lập được hệ phương trình sau đó giải hệ phương trình để tìm số tiền phải trả cho cả hai mặt hàng (chưa kể thuế VAT)
	HS đọc yêu cầu của bài 39

HS suy nghĩ và trả lời 
	Bài 39/24 

Giả sử không kể thuế VAT, người đó phải trả x (triệu đồng) cho loại hàng thứ nhất, y (triệu đồng) cho loại hàng thứ hai. ĐK: x, y>0

	E:HĐ bổ sung: Hướng dẫn dặn dò

	Hoàn thành các BT trong VBT
Làm các câu hỏi trong phần Ôn tập chương III

Xem trước các bài tập trong phần Ôn tập chương III

Hai tiết sau Ôn tập chương III
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